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	TT
STT
	Đoàn luật sư tỉnh/thành phố
	Họ và tên
	Số CCHNLS
	Nam
	Nữ
	Năm sinh
	Nơi thường trú
	Ghi chú

	I. TRƯỜNG HỢP ĐẠT YÊU CẦU KIỂM TRA TẬP SỰ HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ

	1. 
	Hà Nội
	Nguyễn Thị Nụ
	13491
	
	x
	10
	01
	1964
	Phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
	Đạt yêu cầu KTTS

	2. 
	Hà Nội
	Cao Thị Hòa
	13492
	
	x
	30
	12
	1990
	Xã Ngũ Kiên, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc
	Đạt yêu cầu KTTS

	3. 
	Hà Nội
	Nguyễn Thị Thu Thủy
	13493
	
	x
	22
	3
	1991
	Xã Trung Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An
	Đạt yêu cầu KTTS

	4. 
	Hà Nội
	Lê Đình Sỹ
	13494
	x
	
	08
	7
	1988
	Xã An Tiến, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội
	Đạt yêu cầu KTTS

	5. 
	Hà Nội
	Nguyễn Thanh Huyền
	13495
	
	x
	17
	3
	1990
	Phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
	Đạt yêu cầu KTTS

	6. 
	Hà Nội
	Quách Hữu Cảnh
	13496
	x
	
	31
	10
	1986
	Phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
	Đạt yêu cầu KTTS

	7. 
	Hà Nội
	Bùi Thị Mỹ Hạnh
	13497
	
	x
	10
	4
	1976
	Phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội
	Đạt yêu cầu KTTS

	8. 
	Hà Nội
	Lưu Xuân Vĩnh
	13498
	x
	
	01
	7
	1982
	Phường Quan Triều, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
	Đạt yêu cầu KTTS

	9. 
	Hà Nội
	Uông Thị Thanh Diệp
	13499
	
	x
	14
	8
	1975
	Phường Đức Giang, quận  Long Biên, thành phố Hà Nội
	Đạt yêu cầu KTTS

	10. 
	Hà Nội
	Dương Đức Anh
	13500
	x
	
	10
	01
	1987
	Phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
	Đạt yêu cầu KTTS

	11. 
	Hà Nội
	Vũ Thị Mai Phương
	13501
	
	x
	31
	8
	1976
	Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
	Đạt yêu cầu KTTS

	12. 
	Hà Nội
	Vũ Văn Toàn
	13502
	x
	
	15
	7
	1988
	Xã Cảnh Thụy, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang
	Đạt yêu cầu KTTS

	13. 
	Hà Nội
	Đỗ Kim Hảo
	13503
	x
	
	02
	9
	1980
	Phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội
	Đạt yêu cầu KTTS

	14. 
	Hà Nội
	Nguyễn Đại Lượng
	13504
	x
	
	13
	4
	1964
	Xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội
	Đạt yêu cầu KTTS

	15. 
	Hà Nội
	Đỗ Mạnh Hùng
	13505
	x
	
	30
	3
	1986
	Phường Quảng Yên, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh
	Đạt yêu cầu KTTS

	16. 
	Đồng Nai
	Trần Thị Thanh Ngọc
	13506
	
	x
	22
	01
	1979
	Phường Quang Vinh, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
	Đạt yêu cầu KTTS

	17. 
	Đồng Nai
	Nguyễn Huy Tưởng
	13507
	x
	
	05
	8
	1972
	Phường Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương
	Đạt yêu cầu KTTS

	18. 
	Đồng Nai
	Nguyễn Quốc Vương
	13508
	x
	
	18
	10
	1988
	Xã Kim Chính, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình
	Đạt yêu cầu KTTS

	19. 
	Đồng Nai
	Nguyễn Thị Xuân Oanh
	13509
	
	x
	19
	3
	1975
	Xã Hiệp Hòa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
	Đạt yêu cầu KTTS

	20. 
	Đồng Nai
	Phạm Văn Yên
	13510
	x
	
	22
	10
	1949
	Phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
	Đạt yêu cầu KTTS

	21. 
	Đồng Nai
	Lê Văn Tiến
	13511
	x
	
	10
	7
	1980
	Xã Thanh Phú, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước
	Đạt yêu cầu KTTS

	22. 
	Đồng Nai
	Tạ Anh Dũng
	13512
	x
	
	27
	01
	1985
	Xã Hàng Gòn, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai
	Đạt yêu cầu KTTS

	23. 
	Đồng Nai
	Trần Hoàng Ngân
	13513
	x
	
	14
	4
	1982
	Phường 16, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt yêu cầu KTTS

	24. 
	Thành phố 

Hồ Chí Minh
	Nguyễn Vũ Phương Vi
	13514
	
	x
	26
	10
	1983
	Phường Trường Thọ, quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt yêu cầu KTTS

	25. 
	Thành phố

Hồ Chí Minh
	Lương Phu
	13515
	x
	
	02
	4
	1976
	Phường 6, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt yêu cầu KTTS

	26. 
	Thành phố 

Hồ Chí Minh
	Nguyễn Tuyết Thùy Dương
	13516
	
	x
	05
	5
	1976
	Phường 10, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt yêu cầu KTTS

	27. 
	Thành phố 

Hồ Chí Minh
	Lê Thị Thu Hiền
	13517
	
	x
	05
	4
	1980
	Phường Bình Trưng Tây, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt yêu cầu KTTS

	28. 
	Thành phố 

Hồ Chí Minh
	Đoàn Thụy Diệu Phương
	13518
	
	x
	22
	01
	1981
	Phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt yêu cầu KTTS

	29. 
	Thành phố 

Hồ Chí Minh
	Bùi Anh Võ Thụy Dung
	13519
	
	x
	25
	12
	1982
	Phường 11, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt yêu cầu KTTS

	30. 
	Thành phố 

Hồ Chí Minh
	Trần Văn Phát
	13520
	x
	
	20
	4
	1966
	Xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt yêu cầu KTTS

	31. 
	Thành phố 

Hồ Chí Minh
	Châu Nguyễn Ngọc Hà
	13521
	
	x
	21
	11
	1987
	Phường Tân Lập, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
	Đạt yêu cầu KTTS

	32. 
	Bắc Ninh
	Lương Thị Ánh
	13522
	
	x
	07
	6
	1989
	Xã Xuân Phú, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang
	Đạt yêu cầu KTTS

	33. 
	Cần Thơ
	Lê Quốc Hưng
	13523
	x
	
	31
	01
	1979
	Phường An Khánh, quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ
	Đạt yêu cầu KTTS

	34. 
	Cà Mau
	Nguyễn Văn Trung
	13524
	x
	
	04
	10
	1971
	Xã Khánh Bình Tây Bắc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau
	Đạt yêu cầu KTTS

	35. 
	Đắk Lắk
	Vũ Thị Kim Thanh
	13525
	
	x
	02
	7
	1975
	Phường Tân Tiến, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
	Đạt yêu cầu KTTS

	II. TRƯỜNG HỢP MIỄN TẬP SỰ HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ

	36. 
	Nghệ An
	Nguyễn Thị Ngọc Bảo
	13526
	
	x
	07
	07
	1961
	Phường Hưng Bình, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
	Đã là thẩm phán

	37. 
	Nghệ An
	Hoàng Thị Hương Lan
	13527
	
	x
	21
	01
	1953
	Phường Trường Thi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
	Đã là thẩm phán

	38. 
	Thanh Hóa
	Lê Nam
	13528
	x
	
	19
	5
	1956
	Phường Trường Thi, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa
	Đã là kiểm sát viên

	39. 
	Ninh Bình
	Nguyễn Thị Cường
	13529
	
	x
	20
	4
	1962
	Phường Ninh Sơn, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình
	Đã là thẩm phán

	40. 
	Lạng Sơn
	Lương Thị Kim Mai
	13530
	
	x
	10
	6
	1961
	Phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
	Đã là thẩm phán

	41. 
	Hà Nội
	Trần Thị Hoài An
	13531
	
	x
	27
	3
	1961
	Kim Liên, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
	Đã là kiểm sát viên

	42. 
	Hà Nội
	Nguyễn Duy Thuần
	13532
	x
	
	15
	10
	1958
	Phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
	Đã là kiểm tra viên cao cấp ngành kiểm sát

	43. 
	Tuyên Quang
	Lương Hải Bằng
	13533
	x
	
	22
	01
	1956
	Thị trấn Sơn Dương, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang
	Đã là thẩm phán

	44. 
	Quảng Bình
	Phạm Văn Lãnh
	13534
	x
	
	12
	7
	1956
	Phường Bắc Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
	Đã là kiểm sát viên 

	45. 
	Thành phố Hồ Chí Minh
	Huỳnh Hoàng Giang
	13535
	x
	
	09
	11
	1959
	Phường 17, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
	Đã là thẩm phán

	46. 
	Bạc Liêu
	Phạm Văn Thành
	13536
	x
	
	26
	3
	1956
	Phường 3, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
	Đã là điều tra viên cao cấp

	47. 
	Thái Nguyên
	Phùng Đức Trường
	13537
	x
	
	11
	9
	1958
	Phường Trung Thành, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
	Đã là thẩm phán

	48. 
	Bắc Ninh
	Nguyễn Công Hoan
	13538
	x
	
	18
	6
	1956
	Phường Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
	Đã là kiểm sát viên

	49. 
	Đà Nẵng
	Nguyễn Hữu Quyết Thắng
	13539
	x
	
	10
	7
	1956
	Phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, 
	Đã là kiểm sát viên

	50. 
	Hòa Bình
	Nguyễn Văn Cử
	13540
	x
	
	17
	6
	1956
	Phường Đồng Tiến, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
	Đã là thẩm phán

	51. 
	Thanh Hóa
	Nguyễn Ngọc Uyển
	13541
	x
	
	02
	9
	1955
	Phường Trường Thi, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa
	Đã là thẩm phán
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